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KẾ HOẠCH 

Truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh thuộc Chương trình 

Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả  

năm 2020 ngành Giáo dục và Đào tạo 

 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 1399/KH-UBND ngày 05/6/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng về tăng cường năng lực và truyền thông về cấp nước 

(ngành Nông nghiệp và PTNT); Truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh (BCC - 

ngành Y tế + Giáo dục và Đào tạo) thuộc Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh 

và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn Ngân hàng Thế giới năm 

2020; Công văn số 2461/UBND-KT ngày 01/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Cao Bằng về việc thay thế phụ biểu chi tiết kinh phí kế hoạch truyền thông thay 

đổi hành vi vệ sinh năm 2020 (ngành Y tế + Giáo dục), Sở Giáo dục và Đào tạo 

xây dựng kế hoạch truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh thuộc Chương trình 

Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2020 

ngành Giáo dục và Đào tạo cụ thể như sau: 

 I. MỤC TIÊU TRUYỀN THÔNG THAY ĐỔI HÀNH VI 

 1. Mục tiêu chung 

 Nâng cao năng lực, nhận thức, góp phần thay đổi hành vi của cán bộ quản 

lý, giáo viên, học sinh về nước sạch, vệ sinh môi trường, cải thiện hành vi vệ 

sinh cá nhân, tăng cường tiếp cận bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường 

trong trường học. 

 2. Mục tiêu cụ thể năm 2020 

 - Cung cấp kiến thức về sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh đúng 

quy cách, rửa tay với xà phòng và nước sạch, hoạt động truyền thông thay đổi 

hành vi được triển khai thực hiện cho các trường mầm non, tiểu học và trung 

học cơ sở tại 27 xã vệ sinh toàn xã (VSTX): tại 14 xã VSTX năm 2018, 2019 

chuyển tiếp và duy trì trong năm 2020; 13 xã đăng ký VSTX mới năm 2020. 

 - Bảo đảm 100% giáo viên và học sinh các trường mầm non, tiểu học và 

trung học cơ sở (không kể các điểm trường) trong 27 xã “Vệ sinh toàn xã” được 

cung cấp kiến thức về sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh, đúng quy cách, 

rửa tay với xà phòng và nước sạch; biết cách đánh giá và bảo quản nhà tiêu hợp 

vệ sinh đúng cách để hỗ trợ kiểm đếm và đánh giá tính bền vững của các công 

trình cấp nước, vệ sinh trong trường học. 
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 II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

 1. Đối với 14 xã đã thực hiện VSTX từ năm 2018, 2019 chuyển tiếp và 

duy trì năm 2020 (năm 2018: xã Hoàng Tung, huyện Hòa An; xã Đại Sơn, Mỹ 

Hưng, Bế Văn Đàn (Triệu Ẩu), huyện Quảng Hòa; xã Minh Khai, Lê Lai, Thái 

Cường, Thị Ngân, Canh Tân, huyện Thạch An. Năm 2019: xã Đức Long, Đức 

Xuân, huyện Thạch An; xã Ngọc Đào (sáp nhập từ 2 xã: Phù Ngọc và Đào 

Ngạn), huyện Hà Quảng; xã Chí Thảo, Phi Hải, huyện Quảng Hòa) 

 Tiếp tục duy trì triển khai các hoạt động ngoại khóa, truyền thông lồng 

ghép trong trường học về vệ sinh môi trường (trong đó chú ý nội dung rửa tay 

bằng xà phòng và sử dụng - bảo quản nhà vệ sinh trường học), tuyên truyền 

trong buổi hoạt động tập thể toàn trường, sinh hoạt lớp và qua hoạt động của đội 

Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; quản lý và giám sát việc hướng dẫn sử 

dụng và bảo quản nhà tiêu, cung cấp xà phòng và rửa tay bằng xà phòng trong 

trường học. 

 2. Đối với 13 xã đăng ký mới VSTX năm 2020 (xã Kim Đồng, huyện 

Thạch An; xã Lương Can, Quý Quân, Sóc Hà, huyện Hà Quảng; xã Phúc Sen, 

Hạnh Phúc, Hồng Quang, Quốc Toản huyện Quảng Hòa; xã Nam Tuấn, 

huyện Hòa An; xã Phong Châu, Ngọc Côn, Phong Nặm, Quang Vinh, huyện 

Trùng Khánh)  

 a) Hoạt động cấp tỉnh 

 - Hội nghị triển khai và tập huấn tại tỉnh cho phòng GD&ĐT, Ban Giám 

hiệu các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở của 13 xã thực hiện VSTX: 

Báo cáo viên sẽ lên lớp tập huấn cho chuyên viên của phòng GD&ĐT, Ban 

Giám hiệu các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở về nội dung sử 

dụng hợp lý và bảo quản công trình vệ sinh ở trường học, các hoạt động truyền 

thông, ngày hội rửa tay bằng xà phòng, ngày hội vệ sinh trường học,.... 

 - Các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở của 13 xã thực hiện 

VSTX ký cam kết thực hiện các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi và duy 

trì điều kiện vệ sinh cho các công trình nước sạch và vệ sinh trường học. 

 b) Hoạt động tại cấp xã 

 Tổ chức các hoạt động truyền thông lồng ghép về nước sạch và vệ sinh 

môi trường thông qua các buổi ngoại khóa, giờ chào cờ đầu tuần, giờ sinh hoạt 

lớp,..., các hoạt động của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tại các 

trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. 

 III. THỜI GIAN THỰC HIỆN 

 1. Đối với 14 xã đã thực hiện VSTX từ năm 2018, 2019 chuyển tiếp và 

duy trì năm 2020  

 Duy trì triển khai các hoạt động ngoại khóa, truyền thông trong trường 

học về nước sạch và vệ sinh môi trường tiếp tục được thực hiện trong năm 2020. 
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 2. Đối với 13 xã đăng ký mới VSTX năm 2020   

 Hoạt động cấp tỉnh và cấp xã sẽ được tổ chức từ tháng 10 đến tháng 12 

năm 2020. 

 IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

 1. Đối với 14 xã đã thực hiện VSTX từ năm 2018, 2019 chuyển tiếp và 

duy trì năm 2020   

  Kinh phí thực hiện: Do các nhà trường tự chủ động và huy động từ các 

nguồn xã hội hóa, thực hiện như bản cam kết và kế hoạch thực hiện mà các đơn 

vị đã ký cam kết khi tham gia Chương trình. 

 2. Đối với 13 xã đăng ký mới VSTX năm 2020 

 - Kinh phí tổ chức hội nghị cấp tỉnh 

 Kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí truyền thông thay đổi hành vi vệ 

sinh thuộc Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa 

trên kết quả năm 2020 phân bổ cho ngành GD&ĐT. 

 - Kinh phí tổ chức các hoạt động truyền thông lồng ghép về nước sạch và 

vệ sinh môi trường tại các nhà trường: Do các nhà trường tự chủ động và huy 

động từ các nguồn xã hội hóa, thực hiện như bản cam kết và kế hoạch thực hiện 

mà các đơn vị đã ký cam kết khi tham gia Chương trình. 

 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Các phòng chuyên môn, chức năng của Sở GD&ĐT 

 a) Phòng Giáo dục Trung học 

 Chủ trì thực hiện công tác truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh thuộc 

Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả 

năm 2020, có nhiệm vụ: 

 - Phối hợp với các phòng liên quan trong công tác chỉ đạo các cơ sở giáo 

dục thực hiện Chương trình có hiệu quả. 

 - Tham mưu cho lãnh đạo Sở ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ 

chức thực hiện các hoạt động cấp tỉnh, cấp xã theo đúng tiến độ. 

 - Chỉ đạo các đơn vị, nhà trường tổ chức các hoạt động truyền thông lồng 

ghép về nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020. 

 b) Phòng Kế hoạch Tài chính 

 Kiểm soát chứng từ và thực hiện quyết toán kinh phí năm 2020. 

 2. Phòng Giáo dục và Đào tạo Hòa An, Quảng Hòa, Thạch An, Hà 

Quảng, Trùng Khánh 

 a) Đối với 14 xã đã thực hiện VSTX từ năm 2018, 2019 chuyển tiếp và 

duy trì năm 2019 (tại huyện Hòa An, Quảng Hòa, Thạch An, Hà Quảng) 
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 - Triển khai kế hoạch này đến các nhà trường tại 14 xã vệ sinh toàn xã 

(VSTX) năm 2018, 2019. 

 - Chỉ đạo các nhà trường tiếp tục duy trì triển khai các hoạt động ngoại 

khóa, truyền thông lồng ghép trong trường học về vệ sinh môi trường; quản lý 

và giám sát việc hướng dẫn sử dụng và bảo quản nhà tiêu, cung cấp xà phòng và 

rửa tay bằng xà phòng trong trường học. 

 b) Đối với 13 xã đăng ký mới VSTX năm 2020 (tại huyện Thạch An, Hà 

Quảng, Quảng Hòa, Hòa An, Trùng Khánh) 

 - Phân công lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công tác truyền thông thay 

đổi hành vi vệ sinh thuộc Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch 

nông thôn dựa trên kết quả năm 2020. 

 - Chỉ đạo các nhà trường tại 13 xã vệ sinh toàn xã năm 2020 ký cam kết 

và thực hiện các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi và duy trì điều kiện vệ 

sinh cho các công trình nước sạch và vệ sinh trường học; hoàn thiện đúng, đủ 

các minh chứng, tiêu chí kiểm đếm, chứng từ để phục vụ cho công tác kiểm đếm 

năm 2020. 

 - Cử người tham gia lớp tập huấn cấp tỉnh đúng, đủ thành phần quy định. 

 3. Các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở 

 a) Đối với các trường tại 14 xã đã thực hiện VSTX từ năm 2018, 2019 

chuyển tiếp và duy trì năm 2020  

 - Tiếp tục duy trì triển khai các hoạt động ngoại khóa, truyền thông lồng 

ghép trong trường học về vệ sinh môi trường; quản lý và giám sát việc hướng 

dẫn sử dụng và bảo quản nhà tiêu, cung cấp xà phòng và rửa tay bằng xà phòng 

trong trường học. Nước uống cho học sinh: đối với nước đóng chai, đóng bình 

chất lượng nước phải đạt Quy chuẩn nước uống đóng chai QCVN 6-1: 

2010/BYT của Bộ Y tế (nhà trường cần yêu cầu đơn vị cung cấp nước đóng chai 

cung cấp giấy phép kinh doanh, chứng nhận hợp quy xác nhận chất lượng nước 

đóng chai và lưu giữ bản photocopy các tài liệu này); đối với nguồn nước tự 

khai thác bởi trường học (nước mưa, nước giếng đào/khoan, nước suối) được xử 

lý thông qua máy lọc RO, phải được đun sôi trước khi uống. 

 - Thực hiện tốt các nội dung trong bản cam kết và kế hoạch thực hiện các 

nội dung đã cam kết mà các đơn vị đã ký khi tham gia Chương trình. 

  b) Đối với các trường tại 13 xã đăng ký mới VSTX năm 2020  

 - Cam kết thực hiện các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi và duy 

trì điều kiện vệ sinh cho các công trình nước sạch và vệ sinh trường học; có 

nước uống cho học sinh: đối với nước đóng chai, đóng bình chất lượng nước 

phải đạt Quy chuẩn nước uống đóng chai QCVN 6-1: 2010/BYT của Bộ Y tế 

(nhà trường cần yêu cầu đơn vị cung cấp nước đóng chai cung cấp giấy phép 

kinh doanh, chứng nhận hợp quy xác nhận chất lượng nước đóng chai và lưu giữ 

bản photocopy các tài liệu này), đối với nguồn nước tự khai thác bởi trường học 
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(nước mưa, nước giếng đào/khoan, nước suối) được xử lý thông qua máy lọc 

RO, phải được đun sôi trước khi uống. 

 - Xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện các nội dung đã cam kết. 

 - Triển khai thực hiện tốt các hoạt động của Chương trình. 

 - Bảo quản và treo poster, tờ rơi của Chương trình tại những nơi phù hợp, 

học sinh dễ quan sát (Poster, tờ rơi đã cấp cho các đơn vị theo Công văn số 

1412/SGD&ĐT-GDDT&HSSVcấp phát tài liệu truyền thông (poster, tờ rơi) 

thuộc Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên 

kết quả năm 2017 ngành Giáo dục và Đào tạo). 

 - Hoàn thiện đúng, đủ các minh chứng, chứng từ để kiểm đếm ngay sau 

khi tổ chức xong các hoạt động tại đơn vị. 

 Lưu ý: 

 + Các nhà trường chuyển tiếp và duy trì các hoạt động ngoại khóa, 

truyền thông lồng ghép trong trường học về vệ sinh môi trường, quản lý và giám 

sát, hướng dẫn sử dụng và bảo quản nhà tiêu, cung cấp xà phòng và rửa tay 

bằng xà phòng trong trường học (theo các nội dung mà nhà trường đã ký cam 

kết) đến khi được kiểm đếm tính bền vững (sau 2 năm kể từ năm đầu tiên tham 

gia Chương trình); 

 + Chuẩn bị và lưu trữ các hồ sơ minh chứng về tổ chức các hoạt động 

thuộc Chương trình phục vụ cho công tác kiểm đếm. 

 (Có danh sách các trường của 13 xã VSTX năm 2020 kèm theo; các 

trường tại 14 xã đã thực hiện VSTX từ năm 2018, 2019 chuyển tiếp và duy trì 

năm 2020 có danh sách tại Kế hoạch số 39/KH-SGD&ĐT ngày 07/8/2018, Kế 

hoạch số 34/KH-SGD&ĐT ngày 04/9/2019 kèm theo) 

 Trên đây là Kế hoạch truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh thuộc Chương 

trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 

2020 ngành Giáo dục và Đào tạo. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề nảy 

sinh, vướng mắc các đơn vị phản ánh kịp thời về Sở GDĐT qua Phòng Giáo dục 

Trung học, điện thoại: 0206.3755.888 để phối hợp giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở NN&PTNT; 

- TTKSBT tỉnh Cao Bằng; 

- Phòng GD&ĐT: Hòa An, Quảng Hòa, Thạch 

An, Hà Quảng, Trùng Khánh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng Sở: KHTC, GDMN&GDTH; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, GDTrH. 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Dương 
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DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HỌC CỦA 13 XÃ VỆ SINH TOÀN XÃ NĂM 2020 

(Kèm theo Kế hoạch số  59/KH-SGD&ĐT ngày  05  tháng  10  năm 2020 của Sở GD&ĐT) 

TT Tên trường Huyện Nội dung hoạt động 

1 Trường Mầm non Kim Đồng 

Xã Kim Đồng, huyện Thạch An 

Truyền thông lồng ghép trong trường học: Trong 

hoạt động tập thể toàn trường, ngoại khóa và các 

hoạt động giáo dục khác 

2 Trường Tiểu học Kim Đồng 

3 Trường THCS Kim Đồng 

4 Trường Mầm non Lương Can 

Xã Lương Can, huyện Hà Quảng 

Truyền thông lồng ghép trong trường học: Trong 

hoạt động tập thể toàn trường, ngoại khóa và các 

hoạt động giáo dục khác 
5 Trường Tiểu học và THCS Lương Can 

6 Trường Mầm non Quý Quân 

Xã Quý Quân, huyện Hà Quảng 

Truyền thông lồng ghép trong trường học: Trong 

hoạt động tập thể toàn trường, ngoại khóa và các 

hoạt động giáo dục khác 
7 Trường Tiểu học Quý Quân 

8 Trường PTDTBT THCS Quý Quân 

9 Trường Mầm non Sóc Hà 

Xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng 

Truyền thông lồng ghép trong trường học: Trong 

hoạt động tập thể toàn trường, ngoại khóa và các 

hoạt động giáo dục khác 

10 Trường THCS Lê Quảng Ba 

11 Trường Tiểu học Đàm Minh Viễn 

12 Trường THCS Phúc Sen 

Xã Phúc Sen, huyện Quảng Hòa 

Truyền thông lồng ghép trong trường học: Trong 

hoạt động tập thể toàn trường, ngoại khóa và các 

hoạt động giáo dục khác 

13 Trường TH Phúc Sen 

14 Trường MN Phúc Sen 

15 Trường Mầm non Quốc Dân 

16 Trường TH&THCS Quốc Dân 

17 Trường THCS Hồng Định 

Xã Hạnh Phúc, huyện Quảng Hòa 

Truyền thông lồng ghép trong trường học: Trong 

hoạt động tập thể toàn trường, ngoại khóa và các 

hoạt động giáo dục khác 

18 Trường TH Hồng Định 

19 Trường MN Hồng Định 

20 Trường THCS Hạnh Phúc 

21 Trường TH Hạnh Phúc 

22 Trường TH Lũng Luông 

23 Trường MN Hạnh Phúc 
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TT Tên trường Huyện Nội dung hoạt động 

24 Trường TH&THCS Hồng Quang 

Xã Hồng Quang, huyện Quảng Hòa 

Truyền thông lồng ghép trong trường học: Trong 

hoạt động tập thể toàn trường, ngoại khóa và các 

hoạt động giáo dục khác 

25 Trường TH&THCS Bó Ngùa 

26 Trường Mầm non Hồng Quang 

27 Trường TH và THCS Quốc Toản 

Xã Quốc Toản, huyện Quảng Hòa 

Truyền thông lồng ghép trong trường học: Trong 

hoạt động tập thể toàn trường, ngoại khóa và các 

hoạt động giáo dục khác 
28 Trường MN Quốc Toản 

29 Trường Mầm non Nam Tuấn 

Xã Nam Tuấn, huyện Hòa An 

Truyền thông lồng ghép trong trường học: Trong 

hoạt động tập thể toàn trường, ngoại khóa và các 

hoạt động giáo dục khác 

30 Trường Tiểu học Nam Tuấn 

31 Trường THCS Nam Tuấn 

32 Trường Mầm non Phong Châu 

Xã Phong Châu, huyện Trùng Khánh 

Truyền thông lồng ghép trong trường học: Trong 

hoạt động tập thể toàn trường, ngoại khóa và các 

hoạt động giáo dục khác 
33 Trường TH&THCS Phong Châu 

34 Trường Mầm non Ngọc Côn 

Xã Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh 

Truyền thông lồng ghép trong trường học: Trong 

hoạt động tập thể toàn trường, ngoại khóa và các 

hoạt động giáo dục khác 
35 Trường TH Ngọc Côn 

36 Trường Mầm non Phong Nặm 

Xã Phong Nặm, huyện Trùng Khánh 

Truyền thông lồng ghép trong trường học: Trong 

hoạt động tập thể toàn trường, ngoại khóa và các 

hoạt động giáo dục khác 
37 Trường TH&THCS Phong Nặm 

38 Trường Mầm non Quang Vinh 

Xã Quang Vinh, huyện Trùng Khánh 

Truyền thông lồng ghép trong trường học: Trong 

hoạt động tập thể toàn trường, ngoại khóa và các 

hoạt động giáo dục khác 

39 Trường Tiểu học Quang Vinh 

40 
Trường PTDTBT THCS Quang Vinh - 

Lưu Ngọc 

41 Trường Mầm non Lưu Ngọc 

42 Trường Tiểu học Lưu Ngọc 
 
 

Ấn định danh sách có 42 trường./. 
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